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Bộ phận Medicaid 

1115 Waiver Strategic Operations 

 

Thu nhập hộ gia đình bằng 30% hoặc ít hơn thu 
nhập trung bình hàng năm ở Oregon 

Sử dụng các bảng này để xem liệu thu nhập của quý vị có đủ điều kiện nhận các quyền lợi 
HRSN nhất định hay không. Các bảng hiển thị thu nhập tổng số hàng năm. Hội viên chỉ cần 
cung cấp số tiền thu nhập trong hai tháng gần đây nhất khi đăng ký. 

Cách sử dụng bảng thu nhập  

1. Tìm cột có số người sống trong hộ gia đình.  
2. Tìm hàng có tên thành phố hoặc quận nơi hộ gia đình sinh sống. 
3. Nhìn vào hàng để tìm mức thu nhập tối đa cho quy mô hộ gia đình.  

Làm thế nào để biết quy mô hộ gia đình của quý vị 

Sử dụng bảng dưới đây để cộng tất cả mọi người trong gia đình quý vị. Hộ gia đình của quý 
vị bao gồm quý vị, vợ/chồng, con cái và bất kỳ ai quý vị liệt kê trong tờ khai thuế (nếu quý vị 
nộp thuế). Quý vị không cần phải nộp thuế để đủ điều kiện.  

Quý vị (người nộp đơn) 1 

Người phối ngẫu hợp pháp của quý vị  
Người bạn đời sống chung của quý vị nếu quý vị có con chung (dưới 19 
tuổi)  

Trẻ em (dưới 19 tuổi) sống cùng quý vị  

Bất kỳ ai khác mà quý vị đưa vào tờ khai thuế thu nhập liên bang của quý 
vị, ngay cả khi họ không sống cùng quý vị  

Nếu quý vị dưới 19 tuổi, hãy bao gồm cha mẹ, cha mẹ kế và bất kỳ anh 
chị em nào (dưới 19 tuổi) sống cùng quý vị  

Nếu ai đó trong gia đình quý vị đang mang thai, hãy tính người đó và mỗi 
người con sắp sinh  

Tổng  

LƯU Ý: Bảng quy mô hộ gia đình có thể cung cấp cho quý vị ước tính về cách OHP 
định nghĩa quy mô hộ gia đình. OHP hoặc CCO của quý vị sẽ cần xem xét đơn đăng ký 
Cua quý vị để đảm bảo quý vị gap ứng mọi yêu cầu pháp lý. 
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Bảng thu nhập: Sử dụng thành phố hoặc quận gần nhất 
  30% thu nhập trung bình hàng năm theo quy mô hộ gia đình - 2024  

Thành phố (khu vực đô 
thị) hoặc quận  

1   
người  

2   
người  

3   
người  

4   
người  

5  
 người  

6   
người  

7   
người  

8   
người  

Albany  $17.850  $20.400  $22.950  $25.450  $27.500  $29.550  $31.600  $33.600  

Bend-Redmond  $22.000  $25.150  $28.300  $31.400  $33.950  $36.450  $38.950  $41.450  

Corvallis  $22.700  $25.950  $29.200  $32.400  $35.000  $37.600  $40.200  $42.800  

Eugene-Springfield  $18.750  $21.400  $24.100  $26.750  $28.900  $31.050  $33.200  $35.350  

Grants Pass  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Medford  $18.450  $21.100  $23.750  $26.350  $28.500  $30.600  $32.700  $34.800  

Portland-Vancouver-
Hillsboro  $24.800  $28.350  $31.900  $35.400  $38.250  $41.100  $4.3900  $46.750  

Salem  $19.200  $21.950  $24.700  $27.400  $29.600  $31.800  $34.000  $36.200  

Quận Baker  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Clatsop  $19.400  $22.200  $24.950  $27.700  $29.950  $32.150  $34.350  $36.600  

Quận Coos  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Crook  $17.600  $20.100  $22.600  $25.100  $27.150  $29.150  $31.150  $33.150  

Quận Curry  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  
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30% thu nhập trung bình hàng năm theo quy mô hộ gia đình - 2024  

Thành phố (khu vực đô 
thị) hoặc quận  

1   
người  

2   
người  

3   
người  

4   
người  

5  
 người  

6   
người  

7   
người  

8   
người  

Quận Douglas  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Gilliam  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Grant  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Harney  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Hood River  $20.550  $23.500  $26.450  $29.350  $31.700  $34.050  $36.400  $38.750  

Quận Jefferson  $17.050  $19.450  $21.900  $24.300  $26.250  $28.200  $30.150  $32.100  

Quận Klamath  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Lake  $17.000  $19.400  $21.850  $2.4250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Lincoln  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quận Malheur  $17.000  $19.400  $21.850  $24.250  $26.200  $28.150  $30.100  $32.050  

Quý vị có thể nhận tài liệu này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác, dưới dạng bản in khổ lớn, 
chữ nổi hay theo định dạng quý vị mong muốn. Liên hệ với Chelsea Egbert theo địa chỉ 
chelsea.egbert@oha.oregon.govhoặc 503-945-5772 (gọi điện và nhắn tin). Chúng tôi chấp 
nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp.  

Medicaid Division 
1115 Waiver Strategic Operations 
800 NE Oregon Street 
Portland, OR 97232 
971-673-1222 
https://www.oregon.gov/oha/hsd/medicaid-policy/pages/hrsn.aspx 
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